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SPAIN - TAU CERAMICA

ITALY
Made in
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ITALY - CERAMICHE REFIN

PRESTIGIO
ARABESCATO

600x1200 mm

Bóng

V2

Gạch sàn – Gạch ốp tường

SIR612 - PAL6128009

Ý

Kích thước
Bề mặt
Độ khác biệt màu
Ứng dụng
Mã sản phẩm
Xuất xứ

KOLORCERAMICS | 7
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ITALY - CERAMICHE REFINITALY - CERAMICHE REFIN

KOLORCERAMICS | 9

COQUILLE
GRIS

600x1200 mm

Mờ

V2

Gạch sàn – Gạch ốp tường

R9

SIR612 - CGM6125002

Ý

Kích thước
Bề mặt
Độ khác biệt màu
Ứng dụng
Độ chống trượt
Mã sản phẩm
Xuất xứ
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COQUILLE
SABLE

600x1200 mm

Mờ

V2

Gạch sàn – Gạch ốp tường

R9

SIR612 - CSM6125002

Ý

Kích thước
Bề mặt
Độ khác biệt màu
Ứng dụng
Độ chống trượt
Mã sản phẩm
Xuất xứ

ITALY - CERAMICHE REFIN

KOLORCERAMICS | 11



ITALY - CERAMICHE REFIN
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ITALY - CERAMICHE REFIN

KOLORCERAMICS | 13

NAMIB
LINEN

600x1200 cm

Mờ

V2

Gạch sàn – Gạch ốp tường

R9

SIR612 - NLM6125002

Ý

Kích thước
Bề mặt
Độ khác biệt màu
Ứng dụng
Độ chống trượt
Mã sản phẩm
Xuất xứ



ITALY - CERAMICHE REFIN
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ITALY - CERAMICHE REFIN

NAMIB
ECRU

600x1200 cm

Mờ

V2

Gạch sàn – Gạch ốp tường

R9

SIR612 - NEM6125002

Ý

Kích thước
Bề mặt
Độ khác biệt màu
Ứng dụng
Độ chống trượt
Mã sản phẩm
Xuất xứ



ITALY - CERAMICHE REFIN

KOLORCERAMICS | 17

NAMIB
CAMEL

600x1200 cm

Mờ

V2

Gạch sàn – Gạch ốp tường

R9

SIR612 - NCM6125002

Ý

Kích thước
Bề mặt
Độ khác biệt màu
Ứng dụng
Độ chống trượt
Mã sản phẩm
Xuất xứ
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ITALY - CERAMICHE REFIN
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ITALY - CERAMICHE REFIN

NAMIB
JASPER

600x1200 cm

Mờ

V2

Gạch sàn – Gạch ốp tường

R9

SIR612 - NJM6125002

Ý

Kích thước
Bề mặt
Độ khác biệt màu
Ứng dụng
Độ chống trượt
Mã sản phẩm
Xuất xứ



ITALY - CERAMICHE REFIN
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ITALY - CERAMICHE REFIN
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NAMIB
OASIS

600x1200 cm

Mờ

V2

Gạch sàn – Gạch ốp tường

R9

SIR612 - NOM6125009

Ý

Kích thước
Bề mặt
Độ khác biệt màu
Ứng dụng
Độ chống trượt
Mã sản phẩm
Xuất xứ



ITALY - CERAMICHE REFIN
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ITALY - CERAMICHE REFIN

KOLORCERAMICS | 23

NAMIB
ILLUSION

600x1200 cm

Mờ

V2

Gạch sàn – Gạch ốp tường

R9

SIR612 - NIM6125009

Ý

Kích thước
Bề mặt
Độ khác biệt màu
Ứng dụng
Độ chống trượt
Mã sản phẩm
Xuất xứ
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ITALY - CERAMICHE REFIN
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PRESTIGIO
OPERA

600x1200 mm

Bóng

V2

Gạch sàn – Gạch ốp tường

R9

SIR612 - POL6128008

Ý

Kích thước
Bề mặt
Độ khác biệt màu
Ứng dụng
Độ chống trượt
Mã sản phẩm
Xuất xứ



ITALY - CERAMICHE REFIN
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CERA
LUCE

600x1200 mm

Baby Skin

V2

Gạch sàn – Gạch ốp tường

R9

SIR612 - CLC6125006

Ý

Kích thước
Bề mặt
Độ khác biệt màu
Ứng dụng
Độ chống trượt
Mã sản phẩm
Xuất xứ



ITALY - CERAMICHE REFIN
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CERA
FUMO

600x1200 mm

Baby Skin

V2

Gạch sàn – Gạch ốp tường

R9

SIR612 - CFC6128006

Ý

Kích thước
Bề mặt
Độ khác biệt màu
Ứng dụng
Độ chống trượt
Mã sản phẩm
Xuất xứ



ITALY - CERAMICHE REFIN
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CERA
INCENSO

600x1200 mm

Baby Skin

V2

Gạch sàn – Gạch ốp tường

R9

SIR612 - CIC6128002

Ý

Kích thước
Bề mặt
Độ khác biệt màu
Ứng dụng
Độ chống trượt
Mã sản phẩm
Xuất xứ



ITALY - CERAMICHE REFIN
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ITALY - CERAMICHE REFIN
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AFFRESCATI
OMBRA

600x1200 mm

Mờ

V2

Gạch sàn – Gạch ốp tường

R9

ITR612 - AO6125501

Ý

Kích thước
Bề mặt
Độ khác biệt màu
Ứng dụng
Độ chống trượt
Mã sản phẩm
Xuất xứ
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SPAIN - TAU CERAMICASPAIN - TAU CERAMICA

SPAIN
Made in
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SPAIN - TAU CERAMICASPAIN - TAU CERAMICA

 ALTAMURA 
GRAY

600x1200 mm

Bóng

V2

Gạch sàn – Gạch ốp tường

R9

STT612 - AG6128031

Tây Ban Nha

Kích thước
Bề mặt
Độ khác biệt màu
Ứng dụng
Độ chống trượt
Mã sản phẩm
Xuất xứ
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SPAIN - TAU CERAMICA
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SPAIN - TAU CERAMICA

BARANELLO 
WHITE

600x1200 mm

Bóng

V2

Gạch sàn – Gạch ốp tường

R9

STT612 - BW6128086

Tây Ban Nha

Kích thước
Bề mặt
Độ khác biệt màu
Ứng dụng
Độ chống trượt
Mã sản phẩm
Xuất xứ
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SPAIN - PRISSMACCER
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SPAIN - PRISSMACCER

TINENZA

600x1200 mm

Bóng

V2

Gạch sàn – Gạch ốp tường

R9

STP612 - T6128059

Tây Ban Nha

Kích thước
Bề mặt
Độ khác biệt màu
Ứng dụng
Độ chống trượt
Mã sản phẩm
Xuất xứ
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SPAIN - KARABEN

INVISIBLE 
WHITE 
STARLIGHT

600x1200 mm

Bóng

V2

Gạch sàn – Gạch ốp tường

R9

STK612 - IWS6128026

Tây Ban Nha

Kích thước
Bề mặt
Độ khác biệt màu
Ứng dụng
Độ chống trượt
Mã sản phẩm
Xuất xứ
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SPAIN - KARABEN
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SPAIN - KARABEN

STATUARIO 
WHITE
HONE

600x1200 mm

Bóng

V2

Gạch sàn – Gạch ốp tường

R9

STK612 - SWH6125036B

Tây Ban Nha

Kích thước
Bề mặt
Độ khác biệt màu
Ứng dụng
Độ chống trượt
Mã sản phẩm
Xuất xứ
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SPAIN - GEOTILES

EDDYSTONE 
BLANCO

600x1200 mm

Mờ

V2

Gạch sàn – Gạch ốp tường

R9

STG612-GEB6125001

Tây Ban Nha

Kích thước
Bề mặt
Độ khác biệt màu
Ứng dụng
Độ chống trượt
Mã sản phẩm
Xuất xứ
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SPAIN - GEOTILES

EDDYSTONE 
PERLA

600x1200 mm

Mờ

V2

Gạch sàn – Gạch ốp tường

R9

STG612-GEP6125001

Tây Ban Nha

Kích thước
Bề mặt
Độ khác biệt màu
Ứng dụng
Độ chống trượt
Mã sản phẩm
Xuất xứ
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SPAIN - GEOTILES

EDDYSTONE 
ARENA

600x1200 mm

Mờ

V2

Gạch sàn – Gạch ốp tường

R9

STG612-GEB6125001

Tây Ban Nha

Kích thước
Bề mặt
Độ khác biệt màu
Ứng dụng
Độ chống trượt
Mã sản phẩm
Xuất xứ
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SPAIN - GEOTILES

EDDYSTONE 
MICA

600x1200 mm

Mờ

V2

Gạch sàn – Gạch ốp tường

R9

STG612-GEM6125004

Tây Ban Nha

Kích thước
Bề mặt
Độ khác biệt màu
Ứng dụng
Độ chống trượt
Mã sản phẩm
Xuất xứ
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SPAIN - GEOTILES
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SPAIN - GEOTILES

IRIS BLANCO
600x1200 mm

Sugar Diamond

V2

Gạch sàn – Gạch ốp tường

STG612 - IB6125016M

Tây Ban Nha

Kích thước
Bề mặt
Độ khác biệt màu
Ứng dụng
Mã sản phẩm
Xuất xứ
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SPAIN - TAU CERAMICA
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SPAIN - TAU CERAMICA

ORLANDO 
CREAM

600x1200 mm

Bóng

V2

Gạch sàn – Gạch ốp tường

STP612 - OC6128012

Tây Ban Nha

Kích thước
Bề mặt
Độ khác biệt màu
Ứng dụng
Mã sản phẩm
Xuất xứ
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SPAIN - TAU CERAMICASPAIN - TAU CERAMICA

INDONESIA
Made in
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INDONESIA - INFINITI

CROMAT
GREY

CROMAT
WHITE

600x1200 mm

Bóng

V2

Gạch sàn – Gạch ốp tường

INDO612 - CG6128231

Indonesia

600x1200 mm

Bóng

V2

Gạch sàn – Gạch ốp tường

INDO612 - CW6128206

Indonesia

Kích thước
Bề mặt
Độ khác biệt màu
Ứng dụng
Mã sản phẩm
Xuất xứ

Kích thước
Bề mặt
Độ khác biệt màu
Ứng dụng
Mã sản phẩm
Xuất xứ
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INDONESIA - INFINITI
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INDONESIA - INFINITI

CRONOS 
CREAM

600x1200 mm

Bóng

V2

Gạch sàn – Gạch ốp tường

INDO612 - CC6128209

Indonesia

Kích thước
Bề mặt
Độ khác biệt màu
Ứng dụng
Mã sản phẩm
Xuất xứ
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INDONESIA - INFINITIINDONESIA - INFINITI

CRONOS
GREY

600x1200 mm

Bóng

V2

Gạch sàn – Gạch ốp tường

INDO612 - CG6128221

Indonesia

Kích thước
Bề mặt
Độ khác biệt màu
Ứng dụng
Mã sản phẩm
Xuất xứ
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INDONESIA - INFINITI
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INDONESIA - INFINITI

DOLOMITE 
BLANCO

600x1200 mm

Bóng

V2

Gạch sàn – Gạch ốp tường

INDO612 - DB6128216

Indonesia

Kích thước
Bề mặt
Độ khác biệt màu
Ứng dụng
Mã sản phẩm
Xuất xứ
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INDONESIA - INFINITI

EMPEROR
BLUE

EMPEROR
GREEN

600x1200 mm

Bóng

V2

Gạch sàn – Gạch ốp tường

INDO612 - EB6128203

Indonesia

600x1200 mm

Bóng

V2

Gạch sàn – Gạch ốp tường

INDO612 - EG6128213

Indonesia

Kích thước
Bề mặt
Độ khác biệt màu
Ứng dụng
Mã sản phẩm
Xuất xứ

Kích thước
Bề mặt
Độ khác biệt màu
Ứng dụng
Mã sản phẩm
Xuất xứ
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INDONESIA - INFINITI
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INDONESIA - INFINITI

IMPERIAL 
BROWN

600x1200 mm

Bóng

V2

Gạch sàn – Gạch ốp tường

INDO612 - IB6128225

Indonesia

Kích thước
Bề mặt
Độ khác biệt màu
Ứng dụng
Mã sản phẩm
Xuất xứ
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INDONESIA - INFINITIINDONESIA - INFINITI
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MARVELOUS 
GREY

600x1200 mm

Bóng

V2

Gạch sàn – Gạch ốp tường

INDO612 - MG6128211

Indonesia

Kích thước
Bề mặt
Độ khác biệt màu
Ứng dụng
Mã sản phẩm
Xuất xứ
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INDONESIA - INFINITI
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INDONESIA - INFINITI

MONTBLANC 
GREY

600x1200 mm

Bóng

V2

Gạch sàn – Gạch ốp tường

INDO612 - MG6128201

Indonesia

Kích thước
Bề mặt
Độ khác biệt màu
Ứng dụng
Mã sản phẩm
Xuất xứ
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INDONESIA - INFINITI
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INDONESIA - INFINITI

WINDSOR 
GREY

600x1200 mm

Mờ

V2

Gạch sàn – Gạch ốp tường

R9

INDO120 - WGM6125610

Indonesia

Kích thước
Bề mặt
Độ khác biệt màu
Ứng dụng
Độ chống trượt
Mã sản phẩm
Xuất xứ
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INDONESIA - INFINITI
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INDONESIA - INFINITI

WINDSOR 
DARK GREY

600x1200 mm

Mờ

V2

Gạch sàn – Gạch ốp tường

R9

INDO120 - WDGM6125614

Indonesia

Kích thước
Bề mặt
Độ khác biệt màu
Ứng dụng
Độ chống trượt
Mã sản phẩm
Xuất xứ
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SPAIN - TAU CERAMICA 75x150
C O L L E C T I O N
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SPAIN - TAU CERAMICA

ITALY
Made in



ITALY - CERAMICHE REFIN

PRESTIGIO
TRAVERTINO
BEIGE

750x1500 mm

Mờ

V2

Gạch sàn – Gạch ốp tường

R2

ITR715 - PTB155532B

Ý

Kích thước
Bề mặt
Độ khác biệt màu
Ứng dụng
Độ chống trượt
Mã sản phẩm
Xuất xứ
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ITALY - CERAMICHE REFIN

PRESTIGIO
STATUARIO

750x1500 mm

Bóng

V2

Gạch sàn – Gạch ốp tường

ITR715 - PS158516

Ý

Kích thước
Bề mặt
Độ khác biệt màu
Ứng dụng
Mã sản phẩm
Xuất xứ



ITALY - CERAMICHE REFIN
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ITALY - CERAMICHE REFIN

PRESTIGIO
FIOR DI
BOSCO

750x1500 mm

Bóng

V2

Gạch sàn – Gạch ốp tường

ITR715 - PB158511

Ý

Kích thước
Bề mặt
Độ khác biệt màu
Ứng dụng
Mã sản phẩm
Xuất xứ
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ITALY - CERAMICHE REFINITALY - CERAMICHE REFIN

STARDUST
DEEP

750x1500 mm

Mờ	

V2

Gạch sàn – Gạch ốp tường

R9

ITR715 - SD155544M

Ý

Kích thước
Bề mặt
Độ khác biệt màu
Ứng dụng
Độ chống trượt
Mã sản phẩm
Xuất xứ
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SPAIN - TAU CERAMICA

STARDUST
MOON

750x1500 mm

Mờ	

V2

Gạch sàn – Gạch ốp tường

R9

ITR715 - SM155544B

Ý

Kích thước
Bề mặt
Độ khác biệt màu
Ứng dụng
Độ chống trượt
Mã sản phẩm
Xuất xứ



SPAIN - TAU CERAMICA

SPAIN
Made in



SPAIN - TAU CERAMICA

 ALTAMURA 
PEARL

750x1500 mm

Bóng

V2

Gạch sàn – Gạch ốp tường

STT715 - AP158036

Tây Ban Nha

Kích thước
Bề mặt
Độ khác biệt màu
Ứng dụng
Mã sản phẩm
Xuất xứ
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SPAIN - TAU CERAMICA

TRAVERTINO 
ALMOND

750x1500 mm

Mờ	

V2

Gạch sàn – Gạch ốp tường

R9

STT715 - TA155142M

Tây Ban Nha

Kích thước
Bề mặt
Độ khác biệt màu
Ứng dụng
Độ chống trượt
Mã sản phẩm
Xuất xứ
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SPAIN - TAU CERAMICA

TRAVERTINO 
SILVER

750x1500 mm

Mờ	

V2

Gạch sàn – Gạch ốp tường

R9

STT715 - TS155146M

Tây Ban Nha

Kích thước
Bề mặt
Độ khác biệt màu
Ứng dụng
Độ chống trượt
Mã sản phẩm
Xuất xứ
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SPAIN - TAU CERAMICA

 EMPORIO 
CALACATTA

750x1500 mm

Bóng

V2

Gạch sàn – Gạch ốp tường

STT715 - EC158042

Tây Ban Nha

Kích thước
Bề mặt
Độ khác biệt màu
Ứng dụng
Mã sản phẩm
Xuất xứ



SQUARE SIZE
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SPAIN - TAU CERAMICA

ITALY
Made in



ITALY - CERAMICHE REFIN

PRESTIGIO
ARCADIA

1200x1200 mm

Bóng

V2

Gạch sàn – Gạch ốp tường

ITR120 - PA128512

Ý

Kích thước
Bề mặt
Độ khác biệt màu
Ứng dụng
Mã sản phẩm
Xuất xứ
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ITALY - CERAMICHE REFIN
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RIVER WHITE
1200x1200 mm

Bóng

V2

Gạch sàn – Gạch ốp tường

ITR120 - RW128526

Ý

Kích thước
Bề mặt
Độ khác biệt màu
Ứng dụng
Mã sản phẩm
Xuất xứ



ITALY - CERAMICHE REFIN
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RIVER BEIGE
1200x1200 mm

Mờ

V2

Gạch sàn – Gạch ốp tường 

R9

ITR120 - RB125522SH

Ý

Kích thước
Bề mặt
Độ khác biệt màu
Ứng dụng 
Độ chống trượt
Mã sản phẩm
Xuất xứ



ITALY - CERAMICHE REFIN
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ITALY - CERAMICHE REFIN

RIVER GREY
1200x1200 mm

Bóng

V2

Gạch sàn – Gạch ốp tường

ITR120 - RG128521

Ý

Kích thước
Bề mặt
Độ khác biệt màu
Ứng dụng
Mã sản phẩm
Xuất xứ



ITALY - CERAMICHE REFIN
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ITALY - CERAMICHE REFIN

RIVER NATURAL
1200x1200 mm

Mờ

V2

Gạch sàn – Gạch ốp tường 

R9

ITR120 - RB125522SH

Ý

Kích thước
Bề mặt
Độ khác biệt màu
Ứng dụng 
Độ chống trượt
Mã sản phẩm
Xuất xứ



SPAIN - TAU CERAMICA

SPAIN
Made in
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SPAIN - PRISSMACCER

ALMADEN
1200x1200 mm

Bóng

V2

Gạch sàn – Gạch ốp tường

STP120 - A128032

TÂY BAN NHA

Kích thước
Bề mặt
Độ khác biệt màu
Ứng dụng
Mã sản phẩm
Xuất xứ
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SPAIN - TAU CERAMICA
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ALTAMURA 
GRAY

1200x1200 mm

Bóng

V2

Gạch sàn – Gạch ốp tường

STT120 - AG128031

TÂY BAN NHA

Kích thước
Bề mặt
Độ khác biệt màu
Ứng dụng
Mã sản phẩm
Xuất xứ
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SPAIN - TAU CERAMICA

AXOR GOLD
1200x1200 mm

Bóng

V2

Gạch sàn – Gạch ốp tường

STT120 - AAG128052

TÂY BAN NHA

Kích thước
Bề mặt
Độ khác biệt màu
Ứng dụng
Mã sản phẩm
Xuất xứ
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SPAIN - TAU CERAMICASPAIN - TAU CERAMICA
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AVORIO 
CREAM

1200x1200 mm

Bóng

V2

Gạch sàn – Gạch ốp tường

STT120 - AC128062

TÂY BAN NHA

Kích thước
Bề mặt
Độ khác biệt màu
Ứng dụng
Mã sản phẩm
Xuất xứ



SPAIN - TAU CERAMICA

CROTONE 
SAND

1200x1200 mm

Bóng

V2

Gạch sàn – Gạch ốp tường

STT120 - CS128012

TÂY BAN NHA

Kích thước
Bề mặt
Độ khác biệt màu
Ứng dụng
Mã sản phẩm
Xuất xứ
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SPAIN - TAU CERAMICA
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EMPORIO 
CALACATTA

1200x1200 mm

Bóng

V2

Gạch sàn – Gạch ốp tường

STT120 - EC128046

TÂY BAN NHA

Kích thước
Bề mặt
Độ khác biệt màu
Ứng dụng
Mã sản phẩm
Xuất xứ



SPAIN - GEOTILES

FROZEN 
BLANCO

1200x1200 mm

Sugar Diamond

V2

Gạch sàn – Gạch ốp tường

STG120 - FB125136M

TÂY BAN NHA

Kích thước
Bề mặt
Độ khác biệt màu
Ứng dụng
Mã sản phẩm
Xuất xứ
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SPAIN - GEOTILES
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IRIS BLANCO

1200x1200 mm

Sugar Diamond

V2

Gạch sàn – Gạch ốp tường

STG120 - IB125016M

TÂY BAN NHA

Kích thước
Bề mặt
Độ khác biệt màu
Ứng dụng
Mã sản phẩm
Xuất xứ



SPAIN - PRISSMACCER

LARIN MARFIL

900x900 mm

Bóng

V2

Gạch sàn – Gạch ốp tường

STP90 - LM98092

TÂY BAN NHA

Kích thước
Bề mặt
Độ khác biệt màu
Ứng dụng
Mã sản phẩm
Xuất xứ
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SPAIN - PRISSMACCER
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MORVEDRE 
BLANCO

900x900 mm

Nhám

V2

Gạch sàn – Gạch ốp tường 

R9

STP90 - MB98106

TÂY BAN NHA

Kích thước
Bề mặt
Độ khác biệt màu
Ứng dụng
Độ chống trượt
Mã sản phẩm
Xuất xứ
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SPAIN - PRISSMACCER

MORVEDRE 
NOCE

900x900 mm

Bóng

V2

Gạch sàn – Gạch ốp tường

STP90 - MN98105

TÂY BAN NHA

Kích thước
Bề mặt
Độ khác biệt màu
Ứng dụng
Mã sản phẩm
Xuất xứ



SPAIN - PRISSMACCER

OLYMPIA GRIS

900x900 mm

Bóng

V2

Gạch sàn – Gạch ốp tường

STP90 - OG98111

TÂY BAN NHA

Kích thước
Bề mặt
Độ khác biệt màu
Ứng dụng
Mã sản phẩm
Xuất xứ
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SPAIN - TAU CERAMICA
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RAPOLANO 
ALMOND

900x900 mm

Mờ

V2

Gạch sàn – Gạch ốp tường 

R9

STT90 - RA95152M

TÂY BAN NHA

Kích thước
Bề mặt
Độ khác biệt màu
Ứng dụng 
Độ chống trượt
Mã sản phẩm
Xuất xứ
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SPAIN - TAU CERAMICA

RAPOLANO 
NOCE

900x900 mm

Bóng

V2

Gạch sàn – Gạch ốp tường

STT90 - RN95155M

TÂY BAN NHA

Kích thước
Bề mặt
Độ khác biệt màu
Ứng dụng
Mã sản phẩm
Xuất xứ

RAPOLANO 
GREIGE

900x900 mm

Bóng

V2

Gạch sàn – Gạch ốp tường

STT90 - RG95152M

TÂY BAN NHA

Kích thước
Bề mặt
Độ khác biệt màu
Ứng dụng
Mã sản phẩm
Xuất xứ
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SPAIN - PRISSMACCER

ROYAL GOLD

1200x1200 mm

Bóng

V2

Gạch sàn – Gạch ốp tường

STT120 - SS128026

TÂY BAN NHA

Kích thước
Bề mặt
Độ khác biệt màu
Ứng dụng
Mã sản phẩm
Xuất xứ
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SPAIN - TAU CERAMICA

SOAPSTONE 
SILVER

1200x1200 mm

Bóng

V2

Gạch sàn – Gạch ốp tường

STT120 - SS128026

TÂY BAN NHA

Kích thước
Bề mặt
Độ khác biệt màu
Ứng dụng
Mã sản phẩm
Xuất xứ



SPAIN - PRISSMACCER
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STATUARIO

900x900 mm

Bóng

V2

Gạch sàn – Gạch ốp tường

STP90 - EBS98076

TÂY BAN NHA

Kích thước
Bề mặt
Độ khác biệt màu
Ứng dụng
Mã sản phẩm
Xuất xứ



SPAIN - TAU CERAMICA

INDONESIA
Made in
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INDONESIA - INFINITI

ALPINE 
NATURAL

600x600 mm

Mờ

V2

Gạch sàn – Gạch ốp tường 

R9

INDO60 - ANM65680

INDONESIA

Kích thước
Bề mặt
Độ khác biệt màu
Ứng dụng 
Độ chống trượt
Mã sản phẩm
Xuất xứ

ALPINE 
BROWN

600x600 mm

Mờ

V2

Gạch sàn – Gạch ốp tường 

R9

INDO60 - ANM65685

INDONESIA

Kích thước
Bề mặt
Độ khác biệt màu
Ứng dụng 
Độ chống trượt
Mã sản phẩm
Xuất xứ



INDONESIA - TITANIUM

ARMANI 
GRIGIO

1200x1200 mm

Mờ

V2

Gạch sàn – Gạch ốp tường 

R9

INDO120 - AGM125619

INDONESIA

Kích thước
Bề mặt
Độ khác biệt màu
Ứng dụng 
Độ chống trượt
Mã sản phẩm
Xuất xứ
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INDONESIA - INFINITI

BELLAVISTA 
GREY

800x800 mm

Mờ

V2

Gạch sàn – Gạch ốp tường 

R9

INDO80 - BG88321

INDONESIA

Kích thước
Bề mặt
Độ khác biệt màu
Ứng dụng 
Độ chống trượt
Mã sản phẩm
Xuất xứ

BACCANO 
WHITE

800x800 mm

Mờ

V2

Gạch sàn – Gạch ốp tường 

R9

INDO80 - BW85306

INDONESIA

Kích thước
Bề mặt
Độ khác biệt màu
Ứng dụng 
Độ chống trượt
Mã sản phẩm
Xuất xứ



INDONESIA - INFINITI
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BARRO
DARK GREY

BARRO
BEIGE

800x800 mm

Bóng

V2

Gạch sàn – Gạch ốp tường

INDO80 - BDG88331

INDONESIA

800x800 mm

Bóng

V2

Gạch sàn – Gạch ốp tường

INDO80 - BB88308

INDONESIA

Kích thước
Bề mặt
Độ khác biệt màu
Ứng dụng
Mã sản phẩm
Xuất xứ

Kích thước
Bề mặt
Độ khác biệt màu
Ứng dụng
Mã sản phẩm
Xuất xứ



INDONESIA - INFINITI

BERGAMO 
CREAM

BERGAMO 
GREY

800x800 mm

Bóng

V2

Gạch sàn – Gạch ốp tường

INDO80 - BC88302

INDONESIA

800x800 mm

Bóng

V2

Gạch sàn – Gạch ốp tường

INDO80 - BG88301

INDONESIA

Kích thước
Bề mặt
Độ khác biệt màu
Ứng dụng
Mã sản phẩm
Xuất xứ

Kích thước
Bề mặt
Độ khác biệt màu
Ứng dụng
Mã sản phẩm
Xuất xứ
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INDONESIA - INFINITI
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BITONTO 
BROWN

800x800 mm

Mờ

V2

Gạch sàn – Gạch ốp tường 

R9

INDO80 - BB85305

INDONESIA

Kích thước
Bề mặt
Độ khác biệt màu
Ứng dụng 
Độ chống trượt
Mã sản phẩm
Xuất xứ



INDONESIA - INFINITI
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BITONTO 
DARK BROWN

800x800 mm

Mờ

V2

Gạch sàn – Gạch ốp tường 

R9

INDO80 - BDB85315

INDONESIA

Kích thước
Bề mặt
Độ khác biệt màu
Ứng dụng 
Độ chống trượt
Mã sản phẩm
Xuất xứ



INDONESIA - INFINITI

BOVALINO 
CREAM

800x800 mm

Bóng

V2

Gạch sàn – Gạch ốp tường

INDO80 - BC88312

INDONESIA

Kích thước
Bề mặt
Độ khác biệt màu
Ứng dụng
Mã sản phẩm
Xuất xứ
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INDONESIA - INFINITI

BRINDISI 
BLUE

800x800 mm

Bóng

V2

Gạch sàn – Gạch ốp tường

INDO80 - BB88303

INDONESIA

Kích thước
Bề mặt
Độ khác biệt màu
Ứng dụng
Mã sản phẩm
Xuất xứ

CADRIA GOLD

1000x1000 mm

Bóng

V2

Gạch sàn – Gạch ốp tường

INDO100 - CG18012

INDONESIA

Kích thước
Bề mặt
Độ khác biệt màu
Ứng dụng
Mã sản phẩm
Xuất xứ



INDONESIA - TITANIUM

CARPI GREY

1000x1000 mm

Bóng

V2

Gạch sàn – Gạch ốp tường

INDO100 - CG18041

INDONESIA

Kích thước
Bề mặt
Độ khác biệt màu
Ứng dụng
Mã sản phẩm
Xuất xứ
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INDONESIA - INFINITI
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CASTELLO 
CREAM

1000x1000 mm

Bóng

V2

Gạch sàn – Gạch ốp tường

INDO100 - CC18032

INDONESIA

Kích thước
Bề mặt
Độ khác biệt màu
Ứng dụng
Mã sản phẩm
Xuất xứ



INDONESIA - INFINITI

CATANIA 
CREAM

1000x1000 mm

Bóng

V2

Gạch sàn – Gạch ốp tường

INDO100 - CC18022

INDONESIA

Kích thước
Bề mặt
Độ khác biệt màu
Ứng dụng
Mã sản phẩm
Xuất xứ
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INDONESIA - INFINITI

CEMENTO 
BLACK

CEMENTO 
CREAM

600x600 mm

Mờ

V2

Gạch sàn – Gạch ốp tường

R9

INDO60 - CBM65641

INDONESIA

600x600 mm

Mờ

V2

Gạch sàn – Gạch ốp tường

R9

INDO60 - CCM65661

INDONESIA

Kích thước
Bề mặt
Độ khác biệt màu
Ứng dụng
Độ chống trượt
Mã sản phẩm
Xuất xứ

Kích thước
Bề mặt
Độ khác biệt màu
Ứng dụng
Độ chống trượt
Mã sản phẩm
Xuất xứ

CEMENTO 
DARK GREY

CEMENTO 
GREY

600x600 mm

Mờ

V2

Gạch sàn – Gạch ốp tường

R9

INDO60 - CEDGM65501

INDONESIA

600x600 mm

Mờ

V2

Gạch sàn – Gạch ốp tường

R9

INDO60 - CEGM65501

INDONESIA

Kích thước
Bề mặt
Độ khác biệt màu
Ứng dụng
Độ chống trượt
Mã sản phẩm
Xuất xứ

Kích thước
Bề mặt
Độ khác biệt màu
Ứng dụng
Độ chống trượt
Mã sản phẩm
Xuất xứ



INDONESIA - INFINITI
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INDONESIA - INFINITI

COMO BLACK

1000x1000 mm

Bóng

V2

Gạch sàn – Gạch ốp tường

INDO100 - CB18054

INDONESIA

Kích thước
Bề mặt
Độ khác biệt màu
Ứng dụng
Mã sản phẩm
Xuất xứ



INDONESIA - INFINITI
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CONCRETE 
STONE GREY

600x600 mm

Mờ

V2

Gạch sàn – Gạch ốp tường

R9

INDO60 - CSGM65610

INDONESIA

Kích thước
Bề mặt
Độ khác biệt màu
Ứng dụng
Độ chống trượt
Mã sản phẩm
Xuất xứ



INDONESIA - INFINITI

CORECA 
DARK GREY

1000x1000 mm

Bóng

V2

Gạch sàn – Gạch ốp tường

INDO100 - CDG18061

INDONESIA

Kích thước
Bề mặt
Độ khác biệt màu
Ứng dụng
Mã sản phẩm
Xuất xứ
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INDONESIA - INFINITI
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COSTA GREY

600x600 mm

Mờ

V2

Gạch sàn – Gạch ốp tường

R9

INDO60 - CGM65501

INDONESIA

Kích thước
Bề mặt
Độ khác biệt màu
Ứng dụng
Độ chống trượt
Mã sản phẩm
Xuất xứ



INDONESIA - INFINITI

GIGALITO 
BLACK

600x600 mm

Mờ

V2

Gạch sàn – Gạch ốp tường

R9

INDO60 - GBM65643

INDONESIA

Kích thước
Bề mặt
Độ khác biệt màu
Ứng dụng
Độ chống trượt
Mã sản phẩm
Xuất xứ
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INDONESIA - INFINITI
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PIETRO 
BLACK

600x600 mm

Mờ

V2

Gạch sàn – Gạch ốp tường

R9

INDO60 - PBM65645

INDONESIA

Kích thước
Bề mặt
Độ khác biệt màu
Ứng dụng
Độ chống trượt
Mã sản phẩm
Xuất xứ
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INDONESIA - INFINITI

TERRAZZO 
TERRA CREAM

TERRAZZO 
TERRA WHITE

600x600 mm

Mờ

V2

Gạch sàn – Gạch ốp tường

R9

INDO60 - TTCM65662

INDONESIA

600x600 mm

Mờ

V2

Gạch sàn – Gạch ốp tường

R9

INDO60 - TTWM65660

INDONESIA

Kích thước
Bề mặt
Độ khác biệt màu
Ứng dụng
Độ chống trượt
Mã sản phẩm
Xuất xứ

Kích thước
Bề mặt
Độ khác biệt màu
Ứng dụng
Độ chống trượt
Mã sản phẩm
Xuất xứ



TO BE CONTINUED



SPAIN - TAU CERAMICA


